
STT Loại lô

Tên lô đất 

trên bản đồ 

chia lô

Số lô
Diện tích 

(m
2
)

Giá khởi điểm phê duyệt tại Quyết định số 

2753/QĐ-UBND ngày 11/12/2019 

(đồng/m2)

Giá khởi điểm sau 

khi điều chỉnh 

(đồng/m2)

Thành tiền

(đồng)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(7)*(5)

1 CL-04 BT29 1 314,5 10.500.000 9.500.000 2.987.750.000

2 CL-03 L30 1 112,0 33.180.000 28.000.000 3.136.000.000

3 CL-03 L31 - L41 11 1.100,0 30.800.000 26.500.000 29.150.000.000

4 CL-02 L22 1 112,0 33.180.000 28.000.000 3.136.000.000

5 CL-02 L23 - L28 6 600,0 30.800.000 26.500.000 15.900.000.000

6 CL-02 L29 1 112,0 33.180.000 28.000.000 3.136.000.000

7 CL-06 L186 1 109,0 9.800.000 9.800.000 1.068.200.000

8 CL-01 L13 1 100,0 30.800.000 26.500.000 2.650.000.000

23 2.559,5 61.163.950.000TỔNG CỘNG

Phụ lục II

ĐIỀU CHỈNH GIÁ KHỞI ĐIỂM  ĐỂ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI 23 LÔ ĐẤT CHƯA THỰC 

HIỆN ĐẤU GIÁ TẠI KHU ĐÔ THỊ THỊ TRẤN YÊN ĐỊNH VÀ KHU DÂN CƯ TẬP TRUNG HẢI HƯNG, HUYỆN HẢI HẬU

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày      /7/2021 của UBND tỉnh Nam Định)
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